
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số:           /TTYT -KD 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư y tế phục 

vụ công tác khám chữa bệnh (lần 2) 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 23 tháng 9 năm 2024 

  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc 

Giang;  

Căn cứ Thông báo số 304/TB-UBND ngày 24/7/2024 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại buổi 

làm việc để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, 

vật tư, trang thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế 

Bắc Giang về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1); 

Theo đề nghị của Hội đồng khoa học ngày 27/8/2024. 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Lục 

Ngạn” với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm 

Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư TTBYT 
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- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Đ/c Phạm Đức Thương – Số điện thoại: 0912.524.359 

- Địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư TTBYT Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Thời gian nhận báo giá từ ngày 23/9/2024 đến 

hết 16 giờ 30 phút ngày 03/10/2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

Danh mục, số lượng, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan: 

Có bản chi tiết kèm theo. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Website:http://trungtamytelucngan.com; 

- Lưu:VT. 

 

 

  

Đỗ Văn Sinh 
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DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số       /TTYT-KD ngày 23/9/2024 của Trung tâm Y tế 

 huyện Lục Ngạn) 

 

TT 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa  ĐVT 

Số 

lượng 

1 Bông thấm y tế  
100% bông xơ thiên nhiên, túi 01 kg. 
Bông trắng, dạng dải, được cuộn thành 

cuộn chắc 

Kg 500 

2 Que tăm bông  Chất liệu bằng gỗ 1 đầu có bông dài 20cm Cái 3.000 

3 
Dung dịch rửa tay 
phẫu thuật 

Thành phần chính: 4% Chlorhexidine 
digluconate 

Lít 240 

4 Cồn ethanol 70 độ Cồn ethanol 70 độ Lít 1.500 

5 Cồn ethanol 90 độ Cồn ethanol 90 độ Lít 500 

6 
Dung dịch khử khuẩn 
mức độ cao dụng cụ y 
tế  

Thành phần chính: Ortho-Phthaldehyde 
0,55%, có test kiểm soát chất lượng kèm 
theo 

Lít 600 

7 
Dung dịch tẩy rửa và 
làm sạch dụng cụ y tế 

Enzyme Protease 5,0%, lipase 0,2%, 
amylase 0,15%, mannanase 0,05%, 
cellulase 0,05% 

Chai 50 

8 Băng cuộn 
10cm x 5m; dệt bằng sợi bông 100% 
cotton 

Cuộn 12.000 

9 Băng rốn 

Gạc rốn được làm từ 100% sợi cotton kích 
thước 5cm x 6cm x 8 lớp và được tiệt 
trùng bằng khí E.O 
Vòng băng thun được làm từ sợi nguyên 

chất mềm, mịn 

Miếng 10.000 

10 Băng dính vải 

Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa 

Taffeta phủ keo, số sợi: 44x 
(≥18/sợi/cm2), keo oxit kẽm không dùng 
dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ 

Cuộn 10.000 

11 Gạc 
7,5cm x 7,5cm x 6 lớp; đã tiệt trùng, 
không dệt mép 

Miếng 3.000 

12 Gạc phẫu thuật  10cm x 10cm x 8 lớp, đã tiệt trùng, Miếng 50.000 

13 Gạc hút 
0,8m ± 0,05mm; mật độ sợi dọc và sợi 

ngang là 8 - 12 sợi/cm2, 100% cotton 
Mét 20.000 

14 
Bơm cho ăn các loại, 
các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc xi lanh to lắp 

vừa dây cho ăn. Pít tông có khía bẻ gãy để 
hủy sau khi sử dụng 

Cái 1.000 

15 
Bơm tiêm liền kim 
dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml cỡ kim 

26Gx1/2''; gioăng có núm bơm đạt khoảng 
chết ≤ 0,03 ml.  

Cái 5.000 

16 
Bơm tiêm liền kim 
dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 
23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy 
sau khi sử dụng 

Cái 400.000 
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17 
Bơm tiêm liền kim 

dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 20ml; cỡ 
kim 23G, 25G, pít tông có khía bẻ gãy để 
hủy sau khi sử dụng 

Cái 20.000 

18 
Bơm tiêm liền kim 
dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi 
lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, pít tông 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng 

Cái 1.800 

19 Kim cánh bướm 
Số G23, G25. Đầu kim có tráng lớp 
silicon, dây dẫn bằng chất liệu nhựa PVC 

Cái 10.000 

20 Kim chích máu Chất liệu bằng thép không gỉ Cái 3.000 

21 
Kim  lấy máu, lấy 
thuốc 

Số 18G, 20G, 23G, 25G. Vỉ đựng kim có 
chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim 

Cái 100.000 

22 Kim luồn tĩnh mạch 

Số G18, G20, G22, G24 có cánh và cửa 
bơm thuốc. 
- 04 đường cản quang ngầm 
- Vật liệu FEP-Teflon 
- Đầu kim 3 mặt vát 
- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền 

Cái 10.000 

23 Kim luồn tĩnh mạch 
Số 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. 
Độ dày mũi kim: 0,05 mm, gắn 4 đường 

cản quang ngầm 

Cái 50.000 

24 
Kim chọc dò và gây tê 
tủy sống 

 Kim gây tê tủy sống đầu có 3 mặt vát sắc. 
Chuôi kim trong suốt + Thiết kế lăng kính 
pha lê phản quang trong chuôi kim. Que 

thông nòng có màu theo quy ước. G18, 
G20, G22, G25, G27. 

Cái 3.000 

25 Kim châm cứu 

Số 4 (0,25mm x 25mm); Số 5 (0,3mm x 
30mm); Số 6 (0,3mm x 40mm); Số 7 
(0,3mm x 50mm). Đóng theo vỉ, đã tiệt 
trùng 

Cái 320.000 

26 
Dây truyền dịch kim 2 
cánh bướm 

Dây dẫn dài ≥ 1550mm, chất liệu nhựa 
PVC, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS 
nguyên sinh, buồng nhỏ giọt có màng lọc 
dịch, thể tích ≥ 8,5ml. Đầu nối Luer lock 

có cơ chế xoay 

Bộ 40.000 

27 
Dây truyền dịch kim 
thường 

Độ dài dây dẫn ≥ 1550mm, kim chai sản 

xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh, buồng 
nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 
8,5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc, dây dẫn 
cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC. Đầu nối 
Luer lock có cơ chế xoay 

Bộ 20.000 

28 Bộ dây truyền máu 

Chất liệu ống PVC, dây dài tối thiểu 
165cm, kim 21G sắc nhọn vát 3 cạnh, bầu 
nhỏ giọt có màng lọc. Bầu nhỏ giọt có 

phin lọc máu, kích thước lỗ lọc từ 175-
200µm 

Bộ 1.000 
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29 Dây nối bơm tiêm điện 

Dài tối thiểu 140cm, dây chất liệu PVC 
không latex, không DEHP, đường kính 
trong 0,9mm, đường kính ngoài 1,9mm, 
dây chứa 1ml trong nòng 

Bộ 1.200 

30 Khóa ba chạc  
Không dây nối; Chất liệu: Polycarbonate, 

trong suốt 
Cái 200 

31 Túi đựng nước tiểu 
Túi nước tiểu 2000ml, van thoát đáy chữ 
T, có van chống trào ngược, có lỗ và dây 
treo túi, bảng ghi thông tin bệnh nhân  

Cái 2.000 

32  Túi đựng rác thải  

Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích 
thước 40cm x 60cm, đạt tiêu chuẩn theo 
quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT 
ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ trưởng 
Bộ Y tế 

Kg 5.000 

33 
Ống nghiệm có chất 
chống đông EDTA 

Dung tích 2ml Cái 100.000 

34 
Ống nghiệm máu chứa 
chất chống đông 

Heparine sodium 

Dung tích 2ml Cái 150.000 

35 
Ống nghiệm máu chứa 

chất chống đông 
Natricitrat 3,8% 

Dung tích 1,8 mL Cái 15.000 

36 Ống nội khí quản 
Có bóng chèn, các số. Có 2 vạch cản 
quang đánh dấu trên cuff 

Cái 1.000 

37 Sonde Foley 
3 nhánh số 12; 14; 16; 18; 22; 24. Chất 
liệu cao su y tế, tráng silicon trong lòng 

Cái 2.000 

38 Sonde Nelaton Bằng cao su phủ silicon, các số Cái 2.000 

39 
Ống (sonde) rửa dạ 
dày các loại, các cỡ 

 Các cỡ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dây dẫn 
chất liệu nhựa PVC nguyên sinh 

Cái 1.000 

40 
Dây hút nhớt không 

nắp hoặc có nắp 

Các số 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dây dẫn 

chất liệu  PVC, độ dài  ≥500 mm 
Cái 1.000 

41 Dây thở oxy 2 nhánh 
Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài ≥2,0m, sản 
xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế 

Bộ 1.000 

42 Dây dao mổ điện 
Đầu cắm loại 3 chân lưỡi dao làm bằng 

thép không gỉ, lưỡi dao có thể tháo rời 
Cái 50 

43 Đè lưỡi gỗ 
Chất liệu bằng gỗ, đóng gói riêng từng 
chiếc 

Cái 10.000 

44 Kẹp rốn 
Chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn 
láng cao 

Cái 2.000 

45 Mask thở oxy Các cỡ, dây dẫn chính có chiều dài  ≥2m Chiếc 40 

46 Ống dẫn lưu 

Dây dẫn lưu silicon vật liệu T-OST hoặc 
nhựa PVC y tế _(F-8N) các cỡ chiều dài 
tới 120cm. 
Kích thước 5ID x 7OD hoặc 7ID x 10OD. 
Dây trơn láng, mềm dẻo và trong suốt, 
trắng tự 

Ống 1.000 
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nhiên dễ quan sát 

47 Gel siêu âm  Dùng cho siêu âm lít 300 

48 Gel bôi trơn 82g 

Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội 
soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực 
tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. 
Không gây ra dị ứng, không gây khích ứng 
da. 
Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm 

sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất 
nhờn. 
Không độc hại và không có mùi hôi 

Tuyp 200 

49 
Huyết thanh mẫu (Anti 
A, B, AB 

Bộ 03 lọ (10 ml/ lọ): 
- Lọ Anti A chứa kháng thể đơn dòng Anti 
A  
- Lọ Anti B chứa kháng thể đơn dòng Anti 
B 

- Lọ Anti A,B Kháng thể đơn dòng Anti 
AB 

Bộ 80 

50 
Huyết thanh mẫu  Anti 
D 

Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp 
IgM và lớp IgG 

Bộ 100 

51 
Viên khử khuẩn 
Germisep_Hovid 
Berhad 

Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate 
Anhydrou (NaDCC)  

Viên 15.000 

52 Vôi Soda  

Hỗn hợp Natri hydroxit và Kali 
hydroxit dưới dạng hạt có kích thước từ 
2,5mm, - 4,5kg/can 
đến 5,0 mm , độ cứng > 75, hàm lượng bụi 
< 0,2%, chuyển từ màu hồng sang trắng 

khi hết khả năng hấp phụ CO2. 

Cái 200 

 

Ghi chú:  

- Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật tham khảo. 

Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và thông số kỹ 

thuật tương đương.  

- Nếu là báo giá trực tiếp của hãng sản xuất hàng hóa, nhà phân phối, cung 

cấp độc quyền tại Việt Nam đề nghị gửi kèm tài liệu chứng minh và phải chịu 

trách nghiệm trước Pháp luật về tài liệu đã cung cấp. 

- Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi 

phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực hiện gói thầu, hàng hoá được 

bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành (nếu có) tại Trung tâm Y tế 

huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí 

nào khác. 
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- Doanh nghiệp báo giá cam kết:  

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm 
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
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